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TH

1 K4-CB01 Lê Thị Đoan 29/03/1973 Nữ Quảng Nam 2,0 3,0 2,0 7,0 8,0 Đạt

2 K4-CB02 Nguyễn Thị Hạnh 05/08/1984 Nữ Bình Thuận 3,0 2,5 2,5 8,0 8,4 Đạt

3 K4-CB03 Nguyễn Thị Hằng 03/05/1985 Nữ Phú yên 2,5 3,0 2,5 8,0 5,4 Đạt

4 K4-CB04 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/02/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 2,25 1,5 6,3 7,4 Đạt

5 K4-CB05 Bùi Thị Hiền 28/11/1980 Nữ Thanh Hóa 3,0 3,0 2,5 8,5 7,6 Đạt

6 K4-CB06 Nguyễn Thị Đông Huyên 25/03/1970 Nữ Bình Thuận 2,25 2,5 2,25 7,0 7,9 Đạt

7 K4-CB07 Nguyễn Thị Hường 10/10/1988 Nữ Bình Thuận 3,0 3,0 2,5 8,5 8,1 Đạt

8 K4-CB08 Nguyễn Thị Yến Loan 04/07/1984 Nữ Bình Thuận 2,0 2,5 1,5 6,0 8,6 Đạt

9 K4-CB09 Trần Thị Phúc Mai 25/12/1988 Nữ Bình Thuận 1,75 2,25 2,0 6,0 8,1 Đạt

10 K4-CB10 Trần Thị Nga 05/10/1980 Nữ Bình Thuận 1,5 2,75 1,5 5,8 8,6 Đạt
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Trắc 

Nghiệm
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11 K4-CB11 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/02/1989 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 2,5 7,5 8,6 Đạt

12 K4-CB12 Võ Thị Ngọc Quyên 21/11/1988 Nữ Bình Thuận 2,25 2,5 2,3 7,0 8,4 Đạt

13 K4-CB13 Nguyễn Thành Tâm 23/07/1992 Nam Bình Thuận 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đạt

14 K4-CB14 Hà Văn Tuân 19/08/1963 Nam Hải Dương 2,5 3,0 1,8 7,3 8,3 Đạt

15 K4-CB15 Nguyễn Thị Thanh 01/05/1985 Nữ Bình Thuận 3,0 3,0 2,5 8,5 7,9 Đạt

16 K4-CB16 Trần Thị Minh Thảo 24/08/1999 Nữ
Tp. Hồ Chí 

Minh
2,5 2,75 1,75 7,0 8,1 Đạt

17 K4-CB17 Nguyễn Thị Kiều Thu 06/04/1986 Nữ Đồng Nai 2,5 2,8 2,25 7,5 8,3 Đạt

18 K4-CB18 Nguyễn Thị Thủy 12/01/1997 Nữ Bình Thuận 2,25 3,5 2,25 8,0 8,4 Đạt

19 K4-CB19 Nguyễn Thị Bích Thủy 25/10/1984 Nữ Bình Thuận 2,25 2,25 2,5 7,0 8,4 Đạt

20 K4-CB20 Nguyễn Thị Như Thủy 18/04/1971 Nữ Bình Thuận 2,75 2,0 1,0 5,8 7,6 Đạt

21 K4-CB21 Vũ Tiến Thức 15/12/1966 Nam Bình Thuận 2,5 2,0 1,5 6,0 7,7 Đạt

22 K4-CB22 Nguyễn Lê Vân Trang 14/02/1983 Nữ Bình Thuận 2,5 3,0 2,5 8,0 8,0 Đạt

23 K4-CB23 Nguyễn Văn Trong 26/03/1980 Nam Bình Thuận 2,25 2,75 2,5 7,5 7,3 Đạt

24 K4-CB24 Trần Tiến Trung 21/02/1998 Nam Bình Thuận 2,0 2,0 2,0 6,0 5,0 Đạt

25 K4-CB25 Huỳnh Thị Bích Vân 10/03/1969 Nữ Bình Thuận 2,75 2,75 1,5 7,0 7,7 Đạt
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26 K4-CB26 Nguyễn Nhật Huyền Vy 03/08/1997 Nữ Bình Thuận 3,0 3,25 2,5 8,8 7,9 Đạt

27 K4-CB27 Huỳnh Thị Tuyết Xuân 06/10/1974 Nữ Bình Thuận 2,75 2,75 2,5 8,0 8,4 Đạt

28 K4-CB28 Triệu Thị Bình Yên 15/05/1993 Nữ Bình Thuận 3,25 2,75 2,5 8,5 7,3 Đạt

29 K4-CB29 Phạm Kim Yến 10/04/1998 Nữ Cần Thơ 2,5 2,75 2,5 7,8 7,9 Đạt

30 K4-CB30 Thông Thanh Lẽ 16/05/1988 Nam Bình Thuận 2,75 3,0 2,25 8,0 8,1 Đạt

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 30 thí sinh.
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